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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: (4,0 điểm)
	a. Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nước Mĩ sau chiến tranh.
- Nước Mĩ ở xa chiến trường, được hai đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương che chở, không bị chiến tranh tàn phá. - Trong chiến tranh do được yên ổn phát triển sản xuất và bán vũ khí, hàng hóa cho các nước tham chiến, thu được 114 tỉ USD lợi nhuận, trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới. 
- Do đất nước không có chiến tranh nên thu hút được nhiều nhân tài, nhiều nhà khoa học trên thế giới về sinh sống và làm việc. 
- Thừa hưởng những thành tựu khoa học - kĩ thuật thế giới. Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất. 
b. Chứng minh cho sự giàu mạnh đó của nước Mĩ.
- Sản lượng công nghiệp: Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (56,47% - 1948) 
- Sản lượng nông nghiệp: Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước Anh, Pháp, Tây Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại. 
- Nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới (24,6 tỉ USD). 
- Về quân sự: Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền vũ khí nguyên tử. 
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	Câu 2: (3,0 điểm) 

	* Hoàn cảnh ra đời: 
- ASEAN ra đời trong bối cảnh khu vực và thế giới trong nửa sau những năm 60 của thế kỉ XX có nhiều chuyển biến to lớn: 
+ Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước. 
+ Đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực. 
+ Ngày 08/08/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước là Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan và Philippin. 
* Mục tiêu của ASEAN:
 Tuyên bố Băng Cốc (8-1967) xác định mục tiêu của ASEAN là nhằm phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 
* Nguyên tắc hoạt động của ASEAN: 
Hiệp ước Bali (2-1976) đã xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên như: 
- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; 
- Không can thiệp nội bộ của nhau; 
- Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình; 
- Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá và xã hội….
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	Câu 3: (3,0 điểm)
	Phân tích những yếu tố tác động đến việc ra đi tìm đường cứu nước mới của Nguyễn Tất Thành?
- Đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp thiết, điều đó đã tác động đến việc ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. 
+ Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam không chỉ bị bóc lột về kinh tế, mà còn chịu nỗi nhục của người mất nước. Độc lập tự do là khác vọng của cả dân tộc Việt Nam. 
+ Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và phản động tay sai. Nhiệm vụ cứu nước đặt ra vô cùng cấp thiết. Hoàn cảnh đó đặt ra cho mọi người Việt Nam yêu nước (trong đó có Nguyễn Tất Thành) phải đấu tranh giải phóng dân tộc. 
- Sự khủng hoảng về đường lối cứu nước làm cho Nguyễn Tất Thành phải tìm con đường cứu nước mới. 
+ Cuối thế kỉ XIX, nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang chống Pháp (Khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê, Yên Thế…) bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu. Con đường giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ phong kiến đã thất bại. 
+ Đầu thế kỉ XX, các sĩ phu yêu nước tiếp thu trào lưu tư tưởng mới; tiến hành cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản (hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh..), nhưng cũng không thành công. Sự nghiệp giải phóng dân tộc lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Hoàn cảnh đó đặt ra yêu cầu phải tìm con đường cứu nước mới. 
+ Nguyễn Tất Thành khâm phục tinh thần yêu nước của các nhà yêu nước tiền bối, xong không tán thành con đường cứu nước của họ, Người muốn sang Phương Tây để tìm một con đường cứu nước đúng đắn. 
-Nguyễn Tất Thành sớm có chí “đuổi thực dân Pháp; giải phóng đồng bào”. 
+ Tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, gia đình và quê hương, Nguyễn Tất Thành sớm có chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. 
+ Do được tiếp xúc với văn minh Pháp, Nguyễn Tất Thành quyết định sang Phương Tây để tìm hiểu về nước Pháp và các nước khác, rồi trở về giúp đồng bào giải phóng dân tộc. Người muốn tìm một con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng cho dân tộc ta thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. 
+ Trên cơ sở nhận thức về tìm một con đường cứu nước đúng đắn, ngày 05-06-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà rồng (Sài Gòn) ra nước ngoài tìm đường cứu nước. 
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	Câu 4: (3,0 điểm)
	Trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX có những cuộc khởi nghĩa lớn: 
· Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887) 
· Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) 
· Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896) 
Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất:
là cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896)  
Bởi vì: 
+ Đây là cuộc khởi nghĩa có qui mô lớn, địa bàn rộng. 
+ Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là văn thân các tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh. + Thời gian tồn tại hơn 10 năm. 
+ Tính chất ác liệt (chiến đấu cam go) chống Pháp và triều đình phong kiến bù nhìn. 
+ Tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất. 
+ Tự chế tạo được vũ khí tương đối hiện đại (súng trường theo mẫu súng của Pháp). 
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	Câu 5: (4,0 điểm)

	Nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam vào giữa thế kỉ XIX:
· Các nước tư bản phương Tây cần thị trường, nguyên liệu, nhân công để phát triển kinh tế.
· Các nước phương Đông có đất rộng, người đông, tài nguyên phong phú đã trở thành miếng mồi béo bở cho các nước phương Tây.
· Đến thế kỉ XIX, một loạt các nước châu Á, trong đó có Đông Nam Á, bị biến thành thuộc địa của các nước phương Tây. Nước Việt Nam cũng không tránh khỏi bị nhòm ngó vì Việt Nam ở trong tình thế vô cùng bất lợi, kinh tế lạc hậu, khả năng phòng thủ đất nước bị giảm sút, quốc phòng kém.
· Trong cuộc chạy đua giữa các nước tư bản, cuối cùng Pháp đã “bám sâu” được Việt Nam thông qua Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp.
· Triều Nguyễn thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng”, “cấm đạo”, “sát đạo” đã khiến cho Pháp lấy cớ đó để xâm lược nước ta.
   Lí do Pháp chọn Đà Nẵng là nơi tấn công đầu tiên trong quá trình xâm lược Việt Nam:
- Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng, nếu chiếm được sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.
- Đà Nẵng là một cảng sâu và rộng, tàu chiến có thể ra vào dễ dàng, lại nằm trên tuyến đường thiên lí Bắc – Nam.
- Hậu phương Đà Nẵng là vùng đồng bằng Nam – Ngãi có thể lợi dụng để thực hiện âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của Pháp.
- Đà Nẵng cách Huế khoảng 100km, qua đèo Hải Vân. Tại đây có nhiều người theo đạo Thiên Chúa và một số gián điệp đội lốt thầy tu hoạt động từ trước.
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	Câu 6: (3,0 điểm)

	a. Nét chính của phong trào Đông du: 
- Năm 1904, các nhà yêu nước lập ra Hội Duy tân do Phan Bội Châu đứng đầu. Mục đích của Hội là lập ra một nước Việt Nam độc lập.
- Đầu năm 1905, Phan Bội Châu sang Nhật Bản nhờ giúp khí giới, tiền bạc để đánh Pháp. Tiếp đó, Hội Duy tân phát động thành viên tham gia phong trào Đông du. 
- Đến đầu tháng 9/1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật, nên nhà cầm quyền Nhật trục xuất những người yêu nước Việt Nam.
- Tháng 3/1909, Phan Bội Châu buộc phải rời Nhật Bản. Đến đây, Phan Bội Châu rút ra bài học: “Đã là phường đế quốc dù da trắng hay da vàng thì chúng đều là một lũ cướp nước như nhau”.
-> Phong trào Đông du tan rã, Hội Duy tân ngừng hoạt động.
b. Phan Bội Châu chủ trương bạo động vũ trang và dựa vào Nhật Bản để giành độc lập vì: 
- Phan Bội Châu cho rằng độc lập dân tộc là nhiệm vụ cần làm trước để đi tới phú cường. Muốn giành được độc lập thì chỉ có con đường bạo động vũ trang, nên ông chủ trương lập ra Hội Duy tân với mục đích là lập ra một nước Việt Nam độc lập bằng việc chuẩn bị lực lương, tuyên truyền yêu nước, liên kết quốc tế chống chủ nghĩa đế quốc.
- Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật Bản để giành độc lập vì ông cho rằng: Nhật Bản cùng màu da, cùng văn hóa (đồng văn, đồng chủng), lại đi theo con đường tư bản châu Âu đã giàu mạnh lên, đánh thắng đế quốc Nga và thoát khỏi đế quốc xâm lược nên có thể nhờ cậy được, nên ông quyết định xuất dương sang Nhật (1905) cầu viện.
c. Bài học học rút ra từ phong trào Đông du:
- Chủ trương bạo động là đúng, nhưng tư tưởng cầu viện là sai “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” không thể dựa vào đế quốc để đánh đế quốc được.
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………HẾT…..
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